
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2020 - 2021

3 Lần thi:Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

HQTCSDL_TM1_HK1A.20-21

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

10/11/1993AnhBùi Trương Tú30021902881

29/09/2001AnhNguyễn Ngọc Hoàng30011905752

HP21/12/1997BảoHuỳnh Quốc30021806623

14/01/2000ĐạtNguyễn Thành30011805844

24/04/2000DươngCao Thái30011803705

25/07/2001KhiêmVõ Đức30011905716

01/01/2001NguyênNguyễn Bùi Phước30021902177

HP31/10/2000PhátHoàng Anh30011902108

28/06/2001PhúcNguyễn Hoàng30021905039

13/03/2001PhúcNguyễn Trường300219040510

04/08/2001PhúcPhạm Đại300119054911

31/05/2001SangNguyễn Thế300119055012

31/07/2001TàiNguyễn Mậu300219035913

02/01/1992ThànhTrần Minh300219012614

03/01/2000ThảoHồ Nguyễn Ngọc300218018515

14/05/2001ThịnhLương Công300119055116

14/08/2001TríBùi Xuân300219058517

16/02/2001VũLê Quang300219031018

28/11/2001VươngLê Cường300119058219

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

19

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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